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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 13 – LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n     n   r    u  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1- Bà N u ễn   ị Hạn  

2-  n  N u ễn Đứ   oàn 

- Thư ký phiên tòa:  n  Đ  Văn   ắn -  ư ký  ò  án n ân dân k u vự  13 

– Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 – Lâm Đồng tham gia phiên 

tòa: Bà Đặn    ị   u Vân - Kiểm sát viên 

Ngày 22 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở  ò  án n ân dân k u vự  13 – Lâm 

Đồn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 14/2025/TLST-

HS, ngày 29 tháng 8 năm 2025 t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 

23/2025/QĐXXS -HS ngày 03 tháng 9 năm 2025 đối với các bị  áo:  

1. Nguyễn Đặng H, sinh ngày 23/10/1983 tại Lâm Đồn ;  

Nơi đăn  ký  ộ khẩu thường trú: Thôn A, xã N, tỉn  Lâm Đồng. 

N    n  iệp: Làm nông;  rìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): 06/12; Dân tộ : Kin ; 

Giới tín : n m;  ôn  iáo: k ôn ; Quố  tị  : Việt N m; con ông N u ễn Văn H1, 

sin  năm 1957 (Đã   ết) và bà Đặn    ị Ki u O, sin  năm 1957; Bị  áo  ó vợ và 

02 con;  i n án, ti n sự: K ôn . 

Bị  áo tại n oại,  ó mặt tại p iên tò . 

- Bị hại: Đặn  C , sin  năm 1982 ( ó mặt); 

Đị    ỉ:   ôn A, xã N, tỉn  Lâm Đồn . 

- Người làm chứng:  

+ N u ễn N ọ   r, sin  năm 1978 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ:   ôn A, xã N, tỉn  Lâm Đồn . 

+ Đặn    , sin  năm 1985 ( ó mặt); 

Đị    ỉ:   ôn A, xã N, tỉn  Lâm Đồn . 

+ Đoàn Văn H2, sin  năm 1975 (vắn  mặt); 

Đị    ỉ:   ôn X, xã B, tỉn  Lâm Đồn . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt n ư s u:  
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Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 07/10/2024, Nguyễn Đặng H đi dự đám  iỗ tại 

nhà anh Nguyễn Ngọc Tr. Đến khoảng 13 giờ 00 phút cùng ngày, anh Đặng Ch 

 ũn    ạ  xe đến nhà của anh Tr dự đám  iỗ, k i đến thì anh Ch đã  ó  ơi men 

tron  n ười và không ngồi Ch bàn với H. Đến khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày, 

k i đi vệ sinh H và anh Ch gặp nhau thì H muốn đán  t   đôi với anh Ch n ưn  

anh Ch khôn  đồng ý thì H dùn    ân đá vào   ân  n  Ch nên anh Ch dùng tay 

đấm 01 cái trúng vào mặt của H, dẫn đến H và anh Ch đán  n  u và được một số 

n ười đ n  dự đám  iỗ tại nhà anh Tr chạ  đến   n n ăn, H và anh Ch đi vào lại 

bàn nhậu tiếp. Khoảng 30 phút sau, H đi đến mời bi  n ưn   n  Ch nói không 

uống nữa thì H dùng tay kẹp cổ anh Ch rồi đi v  bàn ngồi. Do bị kẹp cổ nên anh 

Ch tức gận lấ  lon bi  Sài Gòn ( ó nướ  bi  bên tron ) đi đến bàn của H đ n  n ồi 

đập vào đầu H n ưn  k ôn   â  t ươn  tí  , l   nà   ó  n  N u ễn Ngọc Tr, 

Nguyễn Ngọc Ch1 (sin  năm 1972), N u ễn Văn M (sin  năm 1972) và Đỗ Hoài 

Ph (sin  năm 1970) đ n  n ồi chung bàn với H đ u nhìn thấy và can n ăn   i bên. 

Anh Ch bỏ đi v  nhà để ngủ, còn H chạy v  nhà ở lấy cây rự   ó đặ  điểm cán làm 

bằn   â  tre màu vàn , lưỡi bằng kim loại màu đen, mũi bị gãy, có kích t ước 

98,5 m ( án dài 65  m; lưỡi dài 38cm và rộng từ  án là 04 m đến đầu lưỡi là 

5,5cm) cột vào xe mô tô nhãn hiệu Mikado, loại xe Win, màu sơn đen, biển số 

86H7-2723 chạ  đến nhà anh Ch. K i đến nhà anh Ch, H để xe trước cổng nhà anh 

Ch, H cầm trên tay cây rự  đi bộ thẳn  vào trước cửa nhà nhìn thấy anh Ch đ n  

nằm võn  trước nhà, Ch đứng dậy nói với H “Có gì không, bỏ cây rựa xuống có gì 

từ từ nói”, H hỏi Ch “lúc nãy tại sao mày đánh tao” n ưn  Ch không trả lời nên H 

vừa nói “chém chết mẹ mày lun” vừa cầm rự  trên t    iơ lên   ém n  n  01  ái 

từ trái qua phải trúng mặt ngoài cánh tay phải của Ch  â  t ươn  tí  . L   đó  ó 

 n  Đặng Th đứn   á   đó k oảng 07 mét nhìn thấy trên tay H có cầm cây rựa 

chém anh Ch  â  t ươn  tí   nên  n  Ch có gọi anh Th đến  i p đỡ, cùng lúc này 

 ó  n  Đoàn Văn H nhà gần đó n  e t ấ   ũn    ạ  đến. Thấy anh Ch bị chảy 

máu nên H cầm rự  đi r  vị trí dựng xe của H và H dùng rựa tự chặt vào ngón tay 

bàn tay trái của H rồi lên xe đi v  nhà. Anh Ch đượ   n  Đoàn Văn H2 đư  đến 

Trạm y tế để khâu vết t ươn , s u đó  n  Ch đượ  đư  đến Bệnh viện để đi u trị 

t ươn  tí  . 

Ngày 28/11/2024, anh Đặn  C   ó  ửi đơn trìn  báo v  việ  N u ễn Đặn  H 

có hành vi dùn  rự    ém  n  Đặn  C   â  t ươn  tí  . S u k i n ận đượ  tin báo, 

Công an xã đã tiến  àn  xá  min  b n đầu, đến ngày 04/12/2024, Công an xã 

  u ển tin báo trên  ùn  một số tài liệu và vật   ứn   ó liên qu n   o Cơ qu n 

Cản  sát đi u tr  để  iải qu ết t eo t ẩm qu  n.  

N à  30/12/2024, Cơ qu n Cản  sát đi u tr  đã trưn   ầu  iám định tỷ lệ 

t ươn  tí   đối với anh Đặn  C . Tại Bản Kết luận Giám định tổn t ươn   ơ t ể 

trên n ười sống số 120/KLTTCT-  GĐYKPYB  n à  10/02/2025  ủa Trung tâm 

 iám định y khoa - Pháp y tỉnh Bình Thuận đối với t ươn  tí    ủ   n  Đặn  C , 

kết luận: Sẹo vết thương phần mềm 1/3 trên mặt ngoài cánh tay phải kích thước 

trung bình: (7,5 x 0,3)cm, do vật sắc tác động trực tiếp gây ra. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể là: 02%. 
Q   trìn  đi u tr , Nguyễn Đặng H đã t ừa nhận t ươn  tí   trên mặt ngoài 

cánh tay phải của anh Đặn  C  là do H dùng 01 cây rựa chém trúng tay phải của 

Ch  â  t ươn  tí  , tỷ lệ 02%. Nguyễn Đặng H s u k i  â  án đã tự nguyện giao 
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nộp 02 cây rựa để phục vụ   o quá trìn  đi u tra. 

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và việc xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 (một) cây rựa có cán làm bằn   â  tre màu xám, lưỡi bằng kim 

loại đã bị rỉ sét, mũi bị  ã ,  ó kí   t ướ  98,5 m ( án dài 62, m; lưỡi dài 36,5cm 

và rộng từ  án là 4,5 m đến đầu lưỡi là 7,5cm), Nguyễn Đặng H giao nộp cho 

Côn   n vào n à  08/10/2024, quá trìn  đi u tra Nguyễn Đặng H, Đặng Ch và 

Đặng Th xá  định cây rựa trên không phải là cây rựa H dùn  để chém anh Ch gây 

t ươn  tí   nên Cơ qu n đi u đã r  Qu ết định trả lại cho Nguyễn Đặng H.  

- Đối với 01 (một) cây rựa có cán làm bằn   â  tre màu vàn , lưỡi bằng kim 

loại màu đen, mũi bị  ã ,  ó kí   t ướ  98,5 m ( án dài 65, m; lưỡi dài 38cm và 

rộng từ  án là 04 m đến đầu lưỡi là 5,5cm), Nguyễn Đặng H đã  i o nộp cho Công 

 n vào n à  13/12/2024, quá trìn  đi u tra Nguyễn Đặng H, Đặng Ch và Đặng Th 

xá  định cây rự  trên đ n  là  â  rựa H dùn  để chém anh Ch  â  t ươn  tí  , do 

đó vật chứn  trên được chuyển vào kho vật chứng của Phòng thi hành án dân sự 

khu vự  13 để chờ xử lý t eo qu  định. 

Về phần bồi thường dân sự: N u ễn Đặn  H đồng ý bồi t ường thiệt hại sức 

khỏe 01 tháng 15 ngày, mỗi n à  300.000 đồng theo yêu cầu của anh Đặng Ch, với 

số ti n là 13.500.000 đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Đặng H đã tự 

nguyên nộp 2.000.000 đồng tại Cơ qu n   i  àn  án để bồi t ường cho bị hại. Đồng 

thời, tại phiên Tòa bị cáo Nguyễn Đặng H và bị hại đã tự nguyện thỏa thuận bồi 

t ường số ti n 11.500.000 đồng, bị hại đã n ận nên chỉ yêu cầu bị cáo bồi t ường số 

ti n 2.000.000 đồng còn lại. 

 ại bản Cáo trạn  số 64/CT-VKS.HBB ngày 29/7/2025, Viện kiểm sát n ân 

dân k u vự  13 – Lâm Đồn  đã tru  tố N u ễn Đặn  H v  tội “Cố ý gây thương 

tích” t eo điểm a k oản 1 Đi u 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa,  

* Kiểm sát viên đề nghị: 

- V  trá   n iệm  ìn  sự: Áp dụn : Điểm a k oản 1 Đi u 134; điểm b, i, s 

khoản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 38; Đi u 65  ủ  Bộ luật Hình sự năm 2015; 

 u ên bố: Bị  áo N u ễn Đặn  H p ạm tội “Cố ý  â  t ươn  tí  ”. 

Đ  n  ị xử p ạt: Bị  áo N u ễn Đặn  H 09 t án  đến 01 năm tù n ưn    o 

 ưởn  án treo, t ời  i n t ử t á   từ 01 năm 06 t án  đến 02 năm. 

- V  t n  vật   ưn : Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 47; điểm   k oản 2 Đi u 

106 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự; 

 ị  t u tiêu  ủ  01 (một)  â  rự   ó  án làm bằn   â  tre màu vàn , lưỡi 

bằn  kim loại màu đen, mũi bị  ã ,  ó kí   t ướ  98,5 m ( án dài 65, m; lưỡi dài 

38 m và rộn  từ  án là 04 m đến đầu lưỡi là 5,5 m) 

- V  trá   n iệm dân sự: Đ  n  ị tiếp tụ  tạm  iữ số ti n 2.000.000 đồn  bị 

 áo đã nộp tại Cơ qu n   i  àn  án để đảm bảo việ  t i  àn  án. 

- V  án p í: Buộ  bị  áo N u ễn Đặn  H p ải   ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm 

t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

* Bị cáo:  
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- V  trá   n iệm  ìn  sự:   ốn  n ất với lời luận tội  ủ  Viện kiểm sát, 

k ôn   ó ý kiến  ì tr n  luận. 

- V  trá   n iệm dân sự: Bị  áo đã bồi t ườn    o bị  ại 11.500.000 đồn . Bị 

 áo  ũn  đã nộp 2.000.000 đồn  tại Cơ qu n   i  àn  án và đồn  ý dùn  số ti n nà  

để bồi t ườn    o bị  ại. 

* Bị hại:  

- V  trá   n iệm  ìn  sự: Đ  n  ị Hội đồn  xét xử  iải qu ết đ n  t eo qu  

địn   ủ  p áp luật. 

- V  p ần dân sự:   ốn  n ất với ý kiến  ủ  bị  áo và k ôn   êu  ầu bồi 

t ườn   ì t êm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã đượ  

tr n  tụn  tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1]. V   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n đi u tr  Côn   n  u ện Bắ  Bìn , 

Đi u tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bìn , Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  đi u tr , tru  tố đã t ự   iện đ n  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ tụ  t eo qu  địn  

 ủ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr  và tại p iên tò , các bị  áo không có 

ý kiến  oặ  k iếu nại v   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười 

tiến  àn  tố tụn . Do đó,  á   àn  vi, qu ết địn  tố tụn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố 

tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ự   iện đ u  ợp p áp. 

[2]. V   àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo:  ại p iên tò , bị  áo t ừ  n ận toàn bộ 

 àn  vi p ạm tội  ủ  mìn  n ư Cáo trạn   ủ  Viện kiểm sát tru  tố. Lời n ận tội 

 ủ  bị  áo p ù  ợp  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó tại  ồ sơ, đủ  ơ sở để kết luận: Vào 

ngày 07/10/2024 tại xã H, tỉn  Lâm Đồn , do  ó mâu t uẫn với n  u nên N u ễn 

Đặn  H đã dùn   â  rự  (là  un  k í n u   iểm)   ém 01 cái trúng vào mặt n oài 

 án  t   p ải Đặn  C   â  r  t ươn  tí   với tỷ lệ 02%. 

N u ễn Đặn  H  ó đủ năn  lự  trá   n iệm  ìn  sự, đã  ó  àn  vi xâm p ạm 

đến sứ  k ỏe  ủ  n ười k á  đượ  p áp luật bảo vệ,  â  mất trật tự trị  n ở đị  

p ươn  nên p ải   ịu trá   n iệm  ìn  sự đối với toàn bộ  àn  vi và  ậu quả đã 

gây ra. Toäi phaïm vaø hình phaït đượ  quy ñònh taïi các điểm   khoaûn 1 Ñieàu 134 Boä 

luaät Hình söï năm 2015. Vì vậ , Cáo trạn   ủ  Viện kiểm sát tru  tố bị  áo N u ễn 

Đặn  H p ạm tội “Cố ý  â  t ươn  tí  ” t eo đi u k oản nêu trên là hoàn toàn 

đ n  n ười, đ n  tội và đ n  qu  địn   ủ  p áp luật. 

[3]. Xét tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  

các bị  áo: Bị  áo k ôn  p ải   ịu tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự. Quá 

trìn  đi u tr  và tại p iên tò , bị  áo đã t àn  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải, tích 

 ự  k ắ  p ụ  toàn bộ t iệt  ại   o bị  ại. Bị  áo  ó n ân t ân tốt, không  ó ti n 

án, ti n sự, p ạm tội lần đầu và t uộ  trườn   ợp ít n  iêm trọn . Đâ  là  á  tìn  

tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự đượ  qu  địn  tại điểm b, i, s k oản 1, k oản 2 

Đi u 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vì vậ , Hội đồn  xét xử sẽ xem xét  iảm n ẹ 

một p ần  ìn  p ạt   o bị  áo k i lượn  hình. 
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[4]. Xét tín    ất, mứ  độ  ủ   àn  vi p ạm tội  ủ  các bị  áo, Hội đồn  xét 

xử t ấ  rằn : Bị cáo có đầy đủ năn  lực trách nhiệm hình sự, đã  ó  àn  vi không 

những xâm phạm đến sức khỏe củ  n ười k á  được pháp luật bảo vệ mà còn gây 

mất trật tự trị an ở đị  p ươn . Do đó, các bị cáo p ải   ịu trá   n iệm  ìn  sự đối 

với toàn bộ  àn  vi và  ậu quả đã  â  r .  u  n iên, do bị  áo  ó n i u tiết  iảm 

n ẹ trá   n iệm  ìn  sự n ư nêu trên, bị  áo  ó nơi  ư tr  rõ ràn . Do đó, Hội đồn  

xét xử n ận t ấ  k ôn   ần t iết p ải  á   l  bị  áo r  k ỏi xã  ội, mà   o bị  áo 

đượ   ưởn  án treo,  i o v    o   ín  qu  n đị  p ươn  nơi  ư tr  để  iám sát và 

 iáo dụ  tron  t ời  i n t ử t á   n ư đ  n  ị  ủ  Vị đại diện Viện kiểm sát là 

p ù  ợp với qu  địn   ủ  p áp luật. 

 [5]. V  vấn đ  dân sự: G i n ận sự t ỏ  t uận  iữ  bị  áo và bị  ại. Buộ  bị 

 áo tiếp tụ  bồi t ườn    o bị  ại số ti n 2.000.000 đồn . Đối với số ti n nà , bị 

 áo đã nộp tại Cơ qu n   i  àn  án, nên tiếp tụ  tạm  iữ để đảm bảo   o việ  t i 

hành án. 

[6]. V  xử lý vật   ứn :  i   t u tiêu  ủ  01 (một)  â  rự   ó  án làm bằn  

 â  tre màu vàn , lưỡi bằn  kim loại màu đen, mũi bị  ã ,  ó kí   t ướ  98,5 m 

( án dài 65, m; lưỡi dài 38 m và rộn  từ  án là 04 m đến đầu lưỡi là 5,5 m).  

[7]. V  án p í: Bị  áo p ải   ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  tại 

k oản 2 Đi u 136 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự;  á  điểm   k oản 1 Đi u 23 N  ị qu ết 

số 326/2016/ B VQH14 n à  30/12/2016  ủ     b n   ườn  vụ Quố   ội. 

Vì  á  lẽ trên, 

 U  T ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  
Điểm a k oản 1 Đi u 134; điểm b, i, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 38, 

Đi u 65  ủ  Bộ luật Hình sự năm 2015;  

Điểm   k oản 1 Đi u 47; điểm   k oản 2 Đi u 106 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự; 

Đi u 30; k oản 2 Đi u 136  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự; điểm   k oản 1 Đi u 23 

 ủ  N  ị qu ết số 326/2016/ B VQH14 n à  30/12/2016 qu  địn  v   mứ   thu, 

miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  ò  án;  

 u ên bố: Bị  áo N u ễn Đặn  H p ạm tội “Cố ý  â  t ươn  tí  ”. 

Xử p ạt: Bị  áo N u ễn Đặn  H 09 (chín)  tháng tù, n ưn    o  ưởn  án 

treo, t ời  i n t ử t á   01 (một) năm 06 (sáu) tháng kể từ n à  tu ên án 

(22/9/2025). 

 ron  t ời  i n t ử t á  , bị  áo p ải t ự   iện  á  n  ĩ  vụ t eo qu  địn  

 ủ  Luật   i  àn  án  ìn  sự. 

Gi o bị  áo N u ễn Đặn  H   o    b n n ân dân xã H, tỉn  Lâm Đồn   iám 

sát,  iáo dụ  tron  t ời  i n t ử t á  .  ron  trườn   ợp bị  áo N u ễn Đặn  H 

t    đổi nơi  ư tr  t ì t ự   iện t eo qu  địn  tại Đi u 92  ủ  Luật   i  àn  án 

 ìn  sự.  

 ron  t ời  i n t ử t á  , n ười đượ   ưởn  án treo  ố ý vi p ạm n  ĩ  vụ 

02 lần trở lên t ì  ò  án  ó t ể qu ết địn  buộ  n ười đượ   ưởn  án treo p ải 

  ấp  àn   ìn  p ạt tù  ủ  bản án đã   o  ưởn  án treo. 
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* Về vấn đề dân sự: Buộc bị cáo N u ễn Đặn  H bồi thường cho bị hại Đặn  

Ch số ti n 2.000.000đồn . 

*  iếp tụ  tạm  iữ số ti n 2.000.000 đồn  bị  áo N u ễn Đặn  H đã nộp tại 

  i  àn  án dân sự tỉn  Lâm Đồn  để đảm bảo   o việ  t i  àn  án. 

(Theo Biên lai thu tiền số: 0000800 ngày 26/8/2025). 

* Về xử lý vật chứng:  ị   t u tiêu  ủ  01 (một)  â  rự   ó  án làm bằn  

 â  tre màu vàn , lưỡi bằn  kim loại màu đen, mũi bị  ã ,  ó kí   t ướ  98,5 m 

( án dài 65, m; lưỡi dài 38 m và rộn  từ  án là 04 m đến đầu lưỡi là 5,5cm), 

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, chứng cứ ngày 16/9/2025) 

Về án ph : Buộ  bị  áo N u ễn Đặn  H p ải   ịu 200.000đồn  án phí hình 

sự sơ t ẩm. 

Án xử sơ t ẩm  ôn  k  i, bị  áo, bị  ại có qu  n k án   áo bản án tron  t ời 

 ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án (22/9/2025). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉn  Lâm Đồn ; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND k u vự  13-Lâm Đồn ; 

- Công an tỉn  Lâm Đồn ; 

- THADS tỉn  Lâm Đồn ;                                                                       (Đã ký) 

- Bị  áo, bị  ại;  

- Lưu HS, VP.      

                                                                 Thanh Trúc Tuyền 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


